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MỤC 1.  THÔNG TIN, PHẠM VI CUNG CÂP GÓI THẦU
1.1. Tên công trình, tên gói thầu:
- Tên công trình: Xử lý sự cố máy biến áp AT2 Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.
- Tên gói thầu: GT06.VT.XLSC2026.E51: Cung cấp và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online.
1.2. Địa điểm thực hiện:
- Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Địa điểm thực hiện dịch vụ: TBA 500kV Đà Nẵng, số 499 Trường Sơn, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
1.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:
Cung cấp vật tư thiết bị lắp đặt cho hạng mục công trình xử lý sự cố theo quyết định số 238/QĐ-PTC2 ngày 06/2/2026 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán xử lý sự cố máy biến áp AT2 Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, bao gồm: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500kV-900MVA, bao gồm phí bảo hiểm vận chuyển và các chi phí liên quan khác.
Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư thiết bị (như đã thể hiện chi tiết trong phần Phạm vi cung cấp) cho dự án và thực hiện các phần việc như đã được mô tả hoặc chưa mô tả tuân theo các điều kiện của hợp đồng.
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	Hạng mục
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	SL
	Ghi chú

	 I.
	Hàng hóa
	
	
	

	I.1
	Hệ thống thiết bị giám sát online khí trong dầu phân tích khí hòa tan (DGA) cho MBA 500kV-3x300MVA loại 1 pha, bao gồm:
	
	
	Cho 01 pha B MBA AT2 500kV 3x300MVA

	
	- Bộ thiết bị giám sát khí trong dầu phân tích khí hòa tan (DGA);
	bộ
	01
	

	
	- Tủ ngoài trời loại đơn pha cho lắp đặt thiết bị giám sát online khí trong dầu (cấp bảo vệ: IP 55);
	tủ
	01
	

	
	- Bộ Ethernet Switch 04xFE ports và 04xFX ports;
	bộ
	01
	

	
	- Bộ chuyển đổi RS232/Ethernet;
	bộ
	01
	

	
	- Bộ chuyển đổi O/E;
	bộ
	01
	

	
	- Phụ kiện hoàn thiện mạch với MCB, cáp quang, ODF, Switch L2, cáp nguồn, đầu cốt, bộ sấy, các phụ kiện cần thiết,… để hoàn thiện tủ làm cơ sở giám sát của thiết bị DGA của máy biến áp.
	lô
	01
	

	
	- Cáp quang, cáp mạng, cáp cấp nguồn, cáp điều khiển, máng đi cáp, bộ chuyển đổi để đấu nối các bộ cảm biến, bộ chuyển đổi quang điện (nếu cần), bộ chuyển mạch quang....để  hoàn thiện hệ thống DGA.
	lô
	01
	

	I.2
	Phụ kiện cho hệ thống giám sát online khí trong dầu phân tích khí hòa tan (DGA) cho 3 pha máy biến áp 500kV-3x300MVA:
	
	
	Cho 03 pha A, B, C MBA AT2 500kV 3x300MVA

	
	- Lô phụ kiện cần thiết để lắp đặt: Hoàn thiện đường ống dẫn dầu, van lấy mẫu và nạp dầu, mặt bích, bộ chuyển đổi cho van và đường ống, máng cáp (bằng thép không gỉ), ống luồn cáp HDPE, dây nối đất, bu lông, đai ốc và các phụ kiện cần thiết để kết nối đường ống lấy mẫu và nạp dầu từ máy biến áp đến bộ DGA.
	lô
	01
	

	
	- Hộp kết nối nguồn điện AC/DC, MCB, Cáp nguồn và các vật tư cần thiết như đầu cốt, nhãn, phụ kiện để kết nối từ bảng điều khiển 220VDC bên trong đến tủ DGA.
	lô
	01
	

	
	- Cáp quang với bộ chuyển đổi và ống ruột gà D32, cáp mạng và các phụ kiện để kết nối từ thiết bị từ 03 bộ DGA  đến máy tính công nghiệp và hệ thống server DGA tại PTC2 và NPT.
	lô
	01
	

	
	- Giá đỡ tủ và sàn thao tác cho tủ.
	lô
	01
	

	II.
	Dịch vụ
	
	
	

	
	Lắp đặt hoàn thiện hệ thống giám sát online khí trong dầu cho 3 pha MBA 500kV-3x300MVA
	Hệ thống
	01
	



1.4. Thời gian thực hiện gói thầu: 
- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả theo Mẫu số 01A Chương IV trong vòng 60 ngày.	
Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:
	Stt
	Mô tả hàng hoá-dịch vụ
	Địa điểm giao hàng 
	Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan

	1
	Hàng hóa 
	Theo Mẫu số 01A Chương IV
	Theo Mẫu số 01A Chương IV

	2
	Đệ trình tài liệu để approval
	Văn phòng làm việc Công ty Truyền tải điện 2: số 478 đường 2/9, TP. Đà Nẵng
	Chậm nhất sau 02 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

	3
	Tài liệu sau cùng
	
	Chậm nhất trước 01 tuần kể từ ngày giao hàng



Ghi chú :
- Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng trong phạm vi gói thầu.
- Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).
Bên Dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên Mời thầu.
MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế.
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung.
· Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng (đảm bảo lắp đặt phù hợp với MBA AT2 500kV – 3x300MVA và hệ thống giám sát khí trong dầu hiện hữu tại trạm); nghiên cứu kỹ các nội dung yêu cầu kỹ thuật và tài liệu kèm theo để cung cấp hàng hóa, phụ kiện phù hợp và đáp ứng các yêu cầu;
· Hợp đồng bao gồm đầy đủ chi phí để cung cấp đến địa điểm giao hàng theo yêu cầu nêu trên, bao gồm đầy đủ số lượng hàng hóa, phụ kiện, được mô tả trong phần yêu cầu kỹ thuật;
· Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn như quy định chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật theo phiên bản mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
· Trong trường hợp nhà thầu chào các vật liệu và phụ kiện mà nhà thầu không trực tiếp sản xuất hoặc chế tạo thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà chế tạo cho phép họ được cung cấp các vật liệu và phụ kiện đó cho công trình;
· Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.
· Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.
· Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
2.1.1. Nhãn mác và kí hiệu phân biệt.
· Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.
2.1.2. Đóng gói.
· Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong thùng gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.
· Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.
· Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.
2.1.3. Kiểm tra và thử nghiệm.
· Các thiết bị DGA được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong HSMT cũng như các Yêu cầu kỹ thuật khác do EVN, EVNNPT quy định cho từng loại thiết bị.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ hợp đồng các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện cung cấp.
2.1.4. Vật tư và phụ kiện.
· Tất cả các vật tư và phụ kiện cung cấp cho công trình này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2025 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
2.1.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hoá.
· Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa cung cấp:
+ Thông tin về kinh nghiệm của nhà sản xuất.
+ Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.
+ Bản cam kết: (i) tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị; (ii) tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.
+ Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể của thiết bị chào.
+ Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.
+ Bản sao các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) cho hàng hóa chào (hoặc tương tự).
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hệ thống giám sát online khí trong dầu (DGA).
Các tài liệu liên quan áp dụng:
[1] IEC 60076-1. Power transformers Part 1: General.
[2] IEC 60296. Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear
[3] IEC 60567. Oil-filled electrical equipment – Sampling of gases and of oil for analysis of free and dissolved gases – Guidance
[4] IEC 60599. Mineral oil-impregnated electrical equipment in service –
[5] Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis.
[6] IEC 60475:2011. Method of sampling insulating liquids.
[7] IEC 61850. Communication networks and systems for power utility automation.
[8] Các Tiêu chuẩn IEC liên quan khác.
[9] IEEE C57.104 -2008. Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil- Immersed Transformers.
[10] IEEE C57 12.90 – 2010. Test Code For Liquid-Immersed Distribution, Power, And Regulating Transformers.
[11] ASTM 3612. Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography.
[12] ISO 12944. Protective paint systems.
2.2.1. Các yêu cầu chung
· Thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện là loại đặt ngoài trời, giám sát từng MBA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành, IEC và có khả năng làm việc ổn định, lâu dài trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.
· Thiết bị DGA sử dụng một trong các công nghệ: PAS, GC, FTIR, Transmission NDIR, PAS NIDR, NIR, IR, Semiconductor,…
· Giám sát được các loại khí và hàm lượng nước trong dầu:
                                                       Yêu cầu các loại khí giám sát

	STT
	Tên loại khí
	Đơn vị đo
	Tên quốc tế

	1. 
	H2
	ppm
	Hydrogen

	2. 
	CO
	ppm
	CarbonMonoxide

	3. 
	CO2
	ppm
	Carbondioxide

	4. 
	CH4
	ppm
	Methane

	5. 
	C2H2
	ppm
	Acetylene

	6. 
	C2H4
	ppm
	Ethylene

	7. 
	C2H6
	ppm
	Ethane

	8. 
	 O2
	ppm
	Oxygen

	9. 
	N2
	ppm
	Nytrogen

	10. 
	H2O
	ppm
	Water


· Tiêu chuẩn tủ bảo vệ: ≥ IP 55 đối với tủ ngoài trời.
· Nguồn điện tự dùng: Nguồn điện tự dùng: Xoay chiều: 220 VAC hoặc 380 VAC – 50Hz hoặc Một chiều: 220 VDC.

· Điều kiện môi trường:
	Thông số
	Giá trị yêu cầu

	Độ cao lắp đặt so với mực nước biển
	không quá 1000 m

	Vùng khí hậu nơi lắp đặt
	khí hậu nhiệt đới

	Nhiệt độ tối đa của môi trường
	45 0C

	Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường
	0 0C

	Nhiệt độ trung bình của môi trường
	25 0C

	Độ ẩm tối đa của môi trường
	100 %

	Độ ẩm trung bình của môi trường
	85 %

	Mức độ ô nhiễm của môi trường
	nặng

	Hệ số động đất trung bình
	0,0676 g

	Hệ số động đất lớn nhất
	0,15 g


· Thiết bị DGA phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu theo Quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam; Tiêu chuẩn IEC; Tham khảo một số tiêu chí trong tiêu chuẩn IEEE. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 12944.
2.2.2. Thành phần cơ bản của thiết bị DGA
· Bộ DGA bao gồm các thành phần chính như sau: thiết bị DGA, hệ thống đường ống dầu giữa MBA và bộ DGA chế tạo bằng vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt. Kèm theo các van và mặt bích tiêu chuẩn để kết nối với MBA và các phụ kiện khác.
· Sử dụng thông tin thiết bị giám sát khác của MBA: Có thể kết nối lấy thông tin mức tải MBA và nhiệt độ dầu MBA vào thiết bị giám sát để đánh giá hàm lượng khí.
· Van lấy mẫu dầu chế tạo bằng vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt để lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm, van có khả năng kết nối nhanh, đảm bảo độ kín.
· Phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá: Tam giác Duval, Ngũ giác Duval, Tỷ số Roger, Keygas, Doernenburg theo các tiêu chuẩn IEC 60599.
· Khả năng phân tích: Tự động tính toán tổng hàm lượng khí cháy hòa tan TDCG.
· Hệ thống hiển thị của thiết bị DGA: Màn hình LCD tại máy có thể quan sát được cả ban ngày lẫn ban đêm. Có khả năng hiển thị các thông tin chính như: hàm lượng khí, cảnh báo, kiểm tra lỗi. Trên thiết bị có các phím để thao tác điều chỉnh màn hình hiển thị để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường.
· Tín hiệu cảnh báo: Thể hiện bằng cảnh báo tại màn hình LCD trên thiết bị DGA và xuất tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED ra ngoài mặt tủ lắp thiết bị DGA (với loại lắp đặt trong tủ) để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường.
· Hệ thống kiểm tra lỗi: Thiết bị DGA có khả năng tự chạy chương trình và phát hiện lỗi bên trong.
· Kết nối truyền dữ liệu: Có cổng Ethernet cho giao tiếp từ xa và kết nối USB cục bộ. Hỗ trợ các giao thức MODBUS/TCP, DNP3.0, IEC61850. Có thể tùy chọn mô-đun kết nối theo yêu cầu (Ví dụ: RS232, RS485, modem không dây GSM, cáp quang…).
· Giao diện nối Analog (Analog interfaces): Có các cổng kết nối để nối các tín hiệu cảnh báo, gửi các giá trị đo và đưa các tín hiệu của các cảm biến vào theo yêu cầu.
· Tần suất lấy mẫu phân tích: Tối thiểu 2 giờ/lần cho 1 pha MBA và có thể cài đặt tùy chỉnh theo người sử dụng về tần suất lấy mẫu.
· Lưu trữ dữ liệu: Thời gian lưu trữ lớn hơn 02 năm với tần xuất lấy mẫu cao nhất. Có chức năng sao lưu tránh mất dữ liệu.
· Phạm vi làm việc với nhiệt độ dầu của MBA: 0°C đến 100°C.
· Tủ lắp đặt thiết bị DGA (loại lắp đặt trong tủ) được chế tạo bằng vật liệu bền vững đảm bảo cho thiết bị DGA vận hành lâu dài, ổn định , tủ có độ kín ≥ IP55.
· Tuổi thọ thiết kế của thiết bị DGA: ≥ 15 năm vận hành liên tục hoặc ≥ 10.000 lần lấy mẫu, ngoại trừ các vật tư tiêu hao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2.2.3. Phạm vi đo lường và độ chính xác thiết bị DGA	
Phạm vi đo và sai số áp dụng cho MBA
	Loại khí
	Phạm vi đo lường
	Độ chính xác

	H2
	15 ppm ÷  2.000 ppm
	± 20%

	CO
	25 ppm ÷  2.000 ppm
	± 20%

	CO2
	20 ppm ÷  20.000 ppm
	± 5%

	[bookmark: _Hlk104281504]CH4
	5 ppm ÷  5.000 ppm
	± 5%

	[bookmark: _Hlk104281491]C2H2
	1 ppm ÷  5.000 ppm
	± 5%

	[bookmark: _Hlk104281545]C2H4
	5 ppm ÷  10.000 ppm
	± 5%

	[bookmark: _Hlk104281526]C2H6
	20 ppm ÷  10.000 ppm
	± 10%

	 O2
	100 ppm ÷ 50.000 ppm
	± 10%

	N2
	10.000 ppm ÷ 100.000 ppm
	± 15%

	H2O
	3% RS (RH) ÷ 90% RS (RH) 
(tính theo ppm)
	± 10%


· Thiết bị DGA cần đạt độ chính xác yêu cầu theo bảng trên trong toàn bộ vòng đời của thiết bị. Nhà sản xuất cấp biên bản xuất xưởng theo từng thiết bị.
2.2.4. Phần mềm và thiết bị hỗ trợ.
· Các phần mềm (phần mềm có thể nâng cấp theo phiên bản mới của nhà cung cấp) phân tích nguyên nhân sinh khí dựa theo các phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá: Tam giác Duval, Ngũ giác Duval, Tỷ số Roger, Keygas, IEC, Doernenburg,…
· Cơ sở dữ liệu cho phép xuất tập tin:  *.CSV và có khả năng chia sẻ dữ liệu để phục vụ kết nối đến hệ thống phần mềm giám sát MBA tập trung.
2.2.5. Tủ ngoài trời.
· Tủ ngoài trời dùng cho bộ DGA không lắp đặt trực tiếp trên thân MBA. Đối với các thiết bị DGA lắp trực tiếp trên thân MBA không yêu cầu trang bị tủ ngoài trời (thiết bị DGA này cần phải được thiết kế đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu như  đã quy định tại mục 3.2.1).
· Tủ ngoài trời có kích thước phù hợp với thiết bị DGA cung cấp, kích thước tủ tối thiểu Dài x Rộng x Cao ≥ 1500 x 1200 x 2000mm. Tủ kiểu loại kín, cánh tủ có khóa và có gioăng. Tủ phải có các cửa mở đủ để đảm bảo việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị DGA trong quá trình vận hành. Trong tủ có đèn led bật sáng khi mở cánh tủ. Tủ có cửa sổ lắp vật liệu trong suốt để quan sát đèn tín hiệu và màn hình của thiết bị DGA. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp và ống dầu có kích thước phù hợp kích cỡ theo thiết kế, các lỗ luồn cáp, ống có giắc co đảm bảm độ kín. Phía trên thành tủ có lỗ thông hơi đảm bảm đối lưu và chống côn trùng cũng như nước vào. Tủ đáp ứng độ kín tối thiểu IP 55, Tiêu chuẩn IEC 60529.
· Vật liệu chế tạo: Vỏ tủ chế tạo bằng thép không rỉ, hợp kim nhôm độ dày tối thiểu 2mm. Phía trong vỏ tủ có lớp lót cách nhiệt, chống cháy.
· Hệ thống làm mát: Tủ ngoài trời trang bị hệ thống làm mát có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ không khí trong tủ khi hệ thống DGA hoạt động ≤ 30°C.
· Tủ ngoài trời cho thiết bị DGA áp dụng cho các thiết bị DGA không lắp trực tiếp vào MBA và được thiết kế cho nhiệm vụ có thể di chuyển nguyên bộ thiết bị DGA theo yêu cầu trong vận hành.
2.2.6. Dịch vụ của nhà sản xuất.
· Khi cung cấp thiết bị DGA, nhà sản xuất/cung cấp phải lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo sử dụng vận hành và thử nghiệm đảm bảo vận hành tại vị trí lắp đặt.
· Nhà sản xuất/cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng, phụ kiện để sửa chữa thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị DGA không nhỏ hơn 15 năm.
· Nhà sản xuất/cung cấp phải có cam kết cung cấp thiết bị DGA có độ chính xác như trong mục 2.2.3.
· Lắp đặt và kết nối phù hợp với hệ thống giám sát khí online trong dầu của pha A, C MBA AT2 hiện hữu tại TBA 500kV Đà Nẵng.
2.2.7. Phạm vi lắp đặt thiết bị.
· Lắp đặt thiết bị DGA theo dõi tối thiểu 09 loại khí (H2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4 C2H6, O2, N2) và hàm lượng nước (Phạm vi đo và sai số theo mục 2.2.3).
2.3. Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống giám sát online khí trong dầu (DGA)

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Ghi chú

	1.
	Nhà sản xuất, Quốc gia xuất xứ
	Đề xuất bởi nhà thầu
(Đảm bảo lắp đặt và kết nối phù hợp với hệ thống giám sát online khí trong dầu pha A, C MBA AT2 tại TBA 500kV Đà Nẵng)
	

	2.
	Loại/ mã hiệu
	Đề xuất bởi nhà thầu
	

	3.
	Phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá
	Tam giác Duval, Ngũ giác Duval, Tỷ số Roger, Keygas, IEC, Doernenburg, theo các tiêu chuẩn IEC 60599
	

	4.
	

Công nghệ
	Thiết bị DGA sử dụng một trong các công nghệ sau:
+	Photo acoustic Spectroscopy (PAS)
+	Gas Chromatography (GC)
+	No dispersive infrared (NDIR)
+	Fourier Transform Infrared (FTIR)
+	Transmission NDIR
+	PAS NDIR
+	NIR, IR, Semiconductor,…
	

	5.
	Phân tích các loại khí:
	
	

	
	- Khí hòa tan trong dầu
	H2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, O2, N2 
	

	
	- Độ ẩm trong dầu
	H2O
	

	6.
	Kiểu lắp đặt, vận hành
	Ngoài trời
	

	7.
	Hệ thống hiển thị của thiết bị
DGA
	Màn hình LCD tại máy có thể quan sát được cả ban ngày lẫn ban đêm. Có khả năng hiển thị các thông tin chính như: hàm lượng khí, cảnh báo, kiểm tra lỗi. Trên thiết bị có các phím để thao tác điều chỉnh màn hình hiển thị để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường
	

	8.
	Tín hiệu cảnh báo
	Thể hiện bằng cảnh báo tại màn hình LCD trên thiết bị DGA và xuất tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED ra ngoài mặt tủ lắp thiết bị DGA (với loại lắp đặt trong tủ)
	

	9.
	Hệ thống kiểm tra lỗi
	Thiết bị DGA có khả năng tự chạy chương trình và phát hiện lỗi bên trong
	

	10.
	Tần suất lấy mẫu phân tích
	Tối thiểu 2 giờ/lần cho 1pha MBA và có thể cài đặt tùy chỉnh theo người sử dụng về tần suất lấy mẫu
	

	11.
	Lưu trữ dữ liệu
	Thời gian lưu trữ lớn hơn 02 năm với tần xuất lấy mẫu cao nhất. Có chức năng sao lưu tránh mất dữ liệu.
	

	12.
	Sử dụng thông tin thiết bị giám sát khác của MBA
	Có thể kết nối lấy thông tin mức tải MBA và nhiệt độ dầu MBA vào thiết bị giám sát để đánh giá hàm lượng khí
	

	13.
	Kết nối truyền dữ liệu
	Có cổng Ethernet cho giao tiếp từ xa và kết nối USB cục bộ. Hỗ trợ các giao thức MODBUS/TCP, DNP3.0, IEC61850. Có thể tùy chọn mô-đun kết nối theo yêu cầu
	

	14.
	Giao diện nối Analog
	Có các cổng kết nối để nối các tín hiệu cảnh báo, gửi các giá trị đo và đưa các tín hiệu của các cảm biến vào theo yêu cầu.
	

	15.
	Kết nối với hệ thống máy chủ phần mềm DGA hiện có
	Thiết bị DGA mới được cung cấp trong gói thầu này phải được kết nối và truyền dữ liệu trực tuyến đến hệ thống máy chủ phần mềm DGA hiện có tại PTC2 và NPT thông qua kết nối LAN và WAN hiện hữu (*)
	

	16.
	Phân tích khí hòa tan đồng thời
cho 03 pha (máy biến áp 1 pha)
	Yêu cầu
	

	17.
	Giải pháp kết nối từ thùng chính MBA đến máy phân tích DGA: vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt
	Nêu cụ thể
	

	18.
	Khả năng phân tích khí
	Yêu cầu
	

	
	Phạm vi đo lường, độ chính xác:
	
	

	
	H2
	15 ppm- 2.000 ppm
(độ chính xác ± 20%)
	

	
	CO
	25ppm – 2.000 ppm
(độ chính xác ± 20%)
	

	
	CO2
	20 ppm ÷  20.000 ppm
(độ chính xác ± 5%)
	

	
	CH4
	5 ppm ÷  5.000 ppm
(độ chính xác ± 5%)
	

	
	C2H2
	1 ppm ÷  5.000 ppm
(độ chính xác ± 5%)
	

	
	C2H4
	5 ppm ÷  10.000 ppm
(độ chính xác ± 5%)
	

	
	C2H6
	20 ppm ÷  10.000 ppm
(độ chính xác ± 10%)
	

	
	 O2
	100 ppm ÷ 50.000 ppm 
(độ chính xác ± 10%)
	

	
	N2
	10.000 ppm ÷ 100.000 ppm 
(độ chính xác ± 15%)
	

	
	H2O
	3% RS (RH) ÷ 90% RS (RH)
(tính theo ppm) 
Độ chính xác ±10%
	

	19.
	Phạm vi làm việc với nhiệt độ
dầu
	00 đến 100°C
	

	20.
	Nguồn cấp
	Nguồn 3 pha 220/380V- 50 Hz; 1 pha: 220 V – 50 Hz hoặc DC: 220 VDC
	

	21.
	Phù hợp với khí hậu Việt Nam
	Yêu cầu
	

	22.
	Cân nặng cho 1 tủ DGA
	Đề xuất bởi nhà thầu
	

	23.
	Tuổi thọ của thiết bị DGA
	≥ 15 năm hoạt động liên tục hoặc 10.0000 lần lấy mẫu
	

	24.
	Phụ kiện lắp đặt
	
	

	
	- Ống thép không rỉ, van cấp dầu, van hồi dầu và các phụ kiện khác, giá đỡ; Hộp cấp nguồn AC/DC, cáp nguồn, cáp tiếp địa...
	Nêu cụ thể
	

	25.
	Các nhà sản xuất phải cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện để sửa chữa thiết bị trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị DGA (không dưới 15 năm).
	Yêu cầu
	

	26.
	Khi cung cấp thiết bị DGA nhà sản xuất phải lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo sử dụng vận hành và thử nghiệm đảm bảo vận hành tại vị trí lắp đặt.
	Yêu cầu
	

	27.
	Tủ ngoài trời
	
	

	
	+ Kiểu lắp đặt
	Ngoài trời
	

	
	+ Kích thước tối thiểu Dài x Rộng x Cao
	≥ 1500 x 1200 x 2000mm
	

	
	+ Vật liệu vỏ tủ
	Thép không rỉ, hợp kim nhôm độ dày tối thiểu 2mm, phía trong vỏ tủ có lớp lót cách nhiệt, chống cháy
	

	
	+ Cấp bảo vệ
	IP55
	

	
	+ Trọng lượng
	Yêu cầu mô tả
	

	
	+ MCB
	Yêu cầu
	

	
	+ Bộ điều khiển nhiệt độ
	Yêu cầu
	

	
	+ Hệ thống làm mát
	Tủ ngoài trời trang bị hệ thống làm mát có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ không khí trong tủ khi hệ thống DGA hoạt động ≤ 30 0C.
	

	
	+ Hệ thống đèn và sưởi
	Yêu cầu
	

	
	+ Có đèn led bật sáng khi mở cánh tủ
	Yêu cầu
	

	
	+ Tủ có cửa sổ lắp vật liệu trong suốt để quan sát đèn tín hiệu và màn hình của thiết bị DGA
	Yêu cầu
	

	
	+ Đáy tủ
	Đáy tủ có các lỗ luồn cáp và ống dầu có kích thước phù hợp kích cỡ theo thiết kế, các lỗ luồn cáp, ống có giắc co đảm bảm độ kín
	

	
	+ Thành tủ
	Phía trên thành tủ có lỗ thông hơi đảm bảm đối lưu và chống côn trùng cũng như nước vào
	

	
	+ Giá đỡ và phụ kiện lắp đặt
	Yêu cầu
	

	28.
	Các thông số còn lại hoặc thông số khác sẽ tuân thủ theo quy định tại Quyết định 1726/QĐ-EVNNPT, ngày 30/08/2025
	Yêu cầu
	



(*) Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hệ thống hiện hữu có để cung cấp thiết bị và phần mềm phù hợp.
2.4. Các yêu cầu khác: 
2.4.1. Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính: 
Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT.
2.4.2. Đấu thầu bền vững: 
VTTB chào thầu phải bảo đảm hàng hóa thân thiện môi trường.
2.4.3. Phương án thay thế: Không áp dụng.
2.4.4. Thu hồi vật tư thay thế: Không có.
MỤC 2. BẢN VẼ
Nhà thầu cung cấp Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể của thiết bị chào. 
MỤC 3. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM: 
· Các thiết bị DGA được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định cũng như các Yêu cầu kỹ thuật khác do EVN, EVNNPT quy định cho từng loại thiết bị.
· Nhà sản xuất/nhà cung cấp có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các vật tư, thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm vận hành thiết bị DGA sau khi lắp đặt. Các thông số đo được phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã quy định.
· Nhà sản xuất/nhà cung cấp có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các thiết bị và hướng dẫn sử dụng phục vụ công tác kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị DGA trong quá trình vận hành.
MỤC 4. PHỤ LỤC THAM KHẢO: 
Thông số hệ thống giám sát online khí trong dầu Pha A, C MBA AT2 hiện hữu tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng:
- Kiểu		: MULTITRANS	 
- Chủng loại	: MULTI TANK GAS ANALYSER 
- Số pha		: 01 bộ phân tích có đường ống nối 03 pha	 
- Số máy		: *MT1-A000138*	
- Nhà chế tạo	: KELMAN 
- Năm sản xuất	: 2008	 
- Tần số định mức	: 50/60 Hz
- Điện áp định mức: Input 110/230Vac.	
- Dòng điện            : 8A max.
- Phần mềm điều khiển máy Transconnet.
- Thông số kỹ thuật giám sát: Hydrogen (H2); Methane (CH4); Ethane (C2H6); Ethylene (C2H4); Carbon Monoxide (CO); Carbon Dioxide (CO2); Acetylene (C2H2): Oxygen (O2); Nytrogen (N2); Nước (H20).

